
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

TỈNH HÀ NAM 

 

Bản án số: 09/2024/HS-ST 

Ngày: 06 - 3 - 2024. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông  r n   n Cản .               

Các Hội thẩm nhân dân: ông   u  n   n     p v   n    u   n   n . 

- Thư ký phiên toà: ông  ặn   r n K m An  -   ẩm tra v ên Tòa án 

nhân dân hu  n   an    êm, tỉn  H   am. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

tham gia phiên toà: ông  ũ  ìn    ởn  - K ểm sát v ên. 

Ngày 06 tháng 3 n m 2024, t   trụ sở  òa án n ân dân  u  n   an  

  êm, tỉn  H   am xét xử sơ t ẩm c n  k a  vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

10/2024/TLST-HS n    07 t án  02 n m 2024, t eo Qu ết địn  đ a vụ án ra 

xét xử số 10/2024/Q XXS -HS ngày 23 tháng 02 n m 2024, đố  vớ  bị cáo: 

 - Lê Văn T - s n  n m 1990; nơ  c  trú: t  n   H, x     ,  u  n G V, tỉn  

Ninh Bình; n  ề n    p: công nhân; trìn  độ v n  oá: 12/12; dân tộc: K n ;   ớ  

tính: nam; t n   áo: k  n ; quốc tịc :    t  am; con ông  ê   n H và bà Hồ 

  ị  ; có vợ l  Bù    ị T v  có 02 con lớn s n  n m 2015, n ỏ s n  n m 2023; 

t ền án, t ền sự: k  n ; đặc đ ểm n ân t ân: n    25/6/2014  òa án n ân dân 

quận  am  ừ   êm, t  n  p ố H   ộ  xử p  t 09 t án  tù n  n  c o   ởn  án 

treo, t ờ    n t ử t ác  18 t án  về tộ  “ rộm cắp t   sản”. Bị cáo bị t m   ữ từ 

n    04/12/2023 đến n    13/12/2023 đ ợc t   n o  ,    n đan  bị áp dụn  

b  n p áp n  n c ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ  c  trú”, có mặt t   p  ên tòa. 

 * Bị hại: C n  t  cổ p  n x  m n       ; địa c ỉ: t  n B  , x  T N, 

 u  n   an    êm, tỉn  H   am.    ờ  đ   d  n t eo p áp luật:  n   ỗ   n   

- c ức vụ C ủ tịc  Hộ  đồn  quản trị C n  t ; n  ờ  đ   d  n t eo ủ  qu ền: 

 n    u  n   n H - c ức vụ   ám đốc p ụ trác  k ố  sản xuất, có mặt.  

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: c ị Bù    ị   - sinh 

n m 1992; nơ  c  trú: t  n   H, x     ,  u  n    , tỉn    n  Bìn , vắn  mặt 

có đơn x n xét xử vắn  mặt.       

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các t   l  u có tron   ồ sơ vụ án v  d  n b ến t   p  ên tòa, nộ  dun  

vụ án đ ợc tóm tắt n   sau: 

 ê   n   l  c n  n ân sửa c ữa đ  n n ớc t uộc p òn  n n  l ợn  của 

Công ty cổ p  n x  m n    T G. Do b ết k u c ứa vật l  u của c n  t  có n  ều 

đo n dâ  cáp đ  n nên   nả  s n  ý địn  trộm cắp.      30/4/2023   đ  sử dụn  

khoan đ  n k oan 01 lỗ t ủn  đ ờn  kín  6,3cm ở bức t ờn  bao   n vị trí k u 

c ứa vật l  u của C n  t    áp vớ  đ ờn  l ên t  n Bồn    n , rồ  dùn  mản    ẻ 

bịt lỗ k oan l   để trán  bị p át    n v  c ờ t ờ  đ ểm t uận lợ  để trộm cắp t   sản. 

 ến k oản  17   ờ ngày 03/12/2023, T đ ều k  ển xe m  t  BKS 37 L1-383… đến 

k u c ứa vật l  u, để xe p ía n o  , đeo   n  ta  rồ  trèo qua trụ b n  tả  v    n  

r o bằn  t n để v o bên tron , lẻn v o contenner c ứa dâ  cáp đ  n, T n ặt 80 đo n 

dâ  cáp đ  n    áp, lõ  bằn  đồn  đ ờn  kín  k oản  3-4 cm, d   n ắn k ác n au 

(đo n d   n ất k oản  02 mét, n ắn n ất k oản  20 cm) ném qua k e  ở của   n  

r o ra bên n o  , sau đó trèo ra n ặt các đo n dâ  cáp đ  n để lên   á đèo   n  p ía 

tr ớc v   ên xe p ía sau rồ  đ ều k  ển xe m  t  c ở l m 02 l n ra k u vực t ờn  

bao các  vị trí   đ  k oan tr ớc đó k oản  15 mét.   ếp đó   bê số dâ  cáp v  tuồn 

từn  đo n dâ  cáp đ  n qua lỗ t ủn  ra bên n o   k u vực đ ờn  l ên t  n rồ  n ét 

mản    ẻ bịt lỗ t ủn  l  , sau đó   đ ều k  ển xe m  t  đ  ra k u vực đ ờn  l ên 

t  n để lấ  số dâ  cáp đ  n vừa tuồn ra n  n  do có n  ờ  dân, sợ bị p át    n, nên 

T đ ều k  ển xe m  t  đ  về n  , t áo đ     n  ta  vứt ở dọc đ ờn . 

Cũn  tron  n    03/12/2023, sau k   p át    n bị mất trộm dâ  cáp đ  n, 

C n  t  cổ p  n x  m n    T G đ  trìn  báo C n  an x    an     ị,  u  n   an  

Liêm. 

Sau k   t ếp n ận đơn trìn  báo, C n  an x    an     ị đ  xác m n  t u 

t ập t   l  u ban đ u, lập b ên bản vụ v  c, t u   ữ vật c ứn   ồm 80 đo n dâ  cáp 

đ  n lõ  đồn  có độ d   n ắn k ác n au, cân xác địn  tổn  trọn  l ợn  l  220 k  

tron  đó trọn  l ợn  đồn  l  215,5 k  v  t  n  báo n uồn t n đến cơ quan Cản  sát 

đ ều tra - C n  an  u  n   an    êm để   ả  qu ết t eo t ẩm qu ền.  

Quá trình k ám n    m    n tr ờn , cơ quan Cản  sát đ ều tra - Công an 

 u  n   an    êm đ  t u   ữ 02 đo n dâ  cáp đ  n có độ d   21cm v  13,5cm, 01 

mản    ẻ m u đen trắn . 

C n cứ t   l  u, c ứn  cứ t u t ập đ ợc, n    04/12/2023 cơ quan CS   - 

C n  an  u  n   an    êm đ  ra   n    ữ n  ờ  tron  tr ờn   ợp k ẩn cấp, Qu ết 

địn  t m   ữ,   n  bắt n  ờ  bị   ữ tron  tr ờn   ợp k ẩn cấp đố  vớ   ê   n  ; 

thu   ữ 01 xe m  t  BKS 37 1-383… kèm t eo   ấ  đ n  ký xe, c ủ sở  ữu đứn  

tên đ n  ký l   ê   n  ; t ến   nh khám xét k ẩn cấp c ỗ ở của  ê   n   t   t  n 

T H, xã G T,  u  n   V, tỉn    n  Bìn  n  n  k  n  t u   ữ đồ vật, t   l  u  ì có 

liên quan. 

     05/12/2023, cơ quan CS   - C n  an  u  n   an    êm ra Yêu c u 

Hộ  đồn  địn    á t   sản tron  tố tụn   ìn  sự  u  n   an    êm xác địn  trị   á 
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của 80 đo n dâ  cáp đ  n    t ế đ  t u   ữ t   t ờ  đ ểm n    03/12/2023. 

    bản Kết luận địn    á t   sản số 55/K -H    S n    11/12/2023 của 

Hộ  đồn  địn    á t   sản tron  tố tụn   ìn  sự  u  n   an    êm kết luận: “  á trị 

80 đo n dâ  cáp đ  n    áp đ  qua sử dụn  có độ d   n ắn k ác n au có tổn  c  ều 

d   l  5.925,5 cm v  tổn  trọn  l ợn  l  220 k ; tron  đó trọn  l ợn  của đồn  l  

215,5 k  t   t ờ  đ ểm n    03/12/2023: 43.035.350 đồn  (Bốn m ơ  ba tr  u k  n  

tr m ba m ơ  l m n  ìn ba tr m n m m ơ  đồn )”. 

    bản Cáo tr n  số 13/CT-VKS-SH ngày 06/02/2024,    n k ểm sát 

n ân dân  u  n   an    êm, tỉn  H   am đ  tru  tố  ê   n   về tộ  “ rộm cắp 

t   sản” theo k oản 1   ều 173 của Bộ luật Hìn  sự. 

* Tại phiên tòa:  

    p  ên tòa: đ   d  n    n k ểm sát n ân dân  u  n   an    êm t ực   n  

qu ền c n  tố,   ữ n u ên quan đ ểm tru  tố đố  vớ  bị cáo n   bản cáo tr n  đ  

nêu, k  n  t a  đổ  bổ sun   ì. Sau k   p ân tíc  tín  c ất mức độ n u    ểm của 

  n  v  p  m tộ , các tìn  t ết t n  nặn ,   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự cũn  n   

n ân t ân của bị cáo.  ề n  ị Hộ  đồn  xét xử: tu ên bố bị cáo  ê   n   p  m tộ  

“ rộm cắp t   sản”. Áp dụn  k oản 1   ều 173; đ ểm s  k oản 1, k oản 2   ều 51; 

  ều 38; đ ểm a k oản 1   ều 47 của Bộ luật Hìn  sự; các đ ểm a, c k oản 2   ều 

106 của Bộ luật  ố tụn  Hìn  sự. Xử p  t  ê   n   từ 12 đến 18 tháng tù, đ ợc trừ 

t ờ    an t m   ữ.   o   ra còn đề xuất về   ớn  xử lý vật c ứn  của vụ án theo 

qu  địn  của p áp luật. K  n  áp dụn   ìn  p  t bổ sun  đố  vớ  bị cáo. 

Bị cáo đ  t  n  k ẩn k a  n ận to n bộ   n  v  p  m tộ  của mìn , đề n  ị 

Hộ  đồn  xét xử   ảm n ẹ  ìn  p  t. 

    d  n t eo ủ  qu ền của bị    ; ông   u  n   n H có ý k ến:   ữ n u ên 

ý k ến n   đ  k a  t   Cơ quan đ ều tra v  x n Hộ  đồn  xét xử xem xét   ảm n ẹ 

 ìn  p  t c o bị cáo. 

                                      NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

           rên cơ sở nộ  dun  vụ án, c n cứ v o các t   l  u có tron   ồ sơ vụ án đ  

đ ợc tran  tụn  t   p  ên tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n   sau:  

          [1]  ề tố tụn : các   n  v , qu ết địn  tố tụn  của   ều tra v ên, K ểm sát 

viên trong quá trìn  đ ều tra, tru  tố, xét xử đ  t ực    n đún  về t ẩm qu ền, 

trìn  tự, t ủ tục qu  địn  của Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ ều tra v  t   

p  ên tòa, n ữn  n  ờ  t am   a tố tụn  k  n  có ý k ến  oặc k  ếu n   về   n  

v , qu ết địn  của n  ờ  t ến   n  tố tụn . Do đó, các   n  v , qu ết địn  tố tụn  

của n  ờ  t ến   n  tố tụn  đ  t ực    n đều  ợp p áp. 

          [2]  ề tộ  dan :     p  ên to  cũn  n   t   Cơ quan đ ều tra,  ê   n   đ  

k a  n ận to n bộ   n  v  p  m tộ  của mìn  đún  n   bản Cáo tr n  đ  nêu. 

 ờ  k a  của bị cáo đ ợc t ẩm tra t   p  ên tòa p ù  ợp vớ  c ín  lờ  k a  của 
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bị cáo t   Cơ quan đ ều tra, p ù  ợp B ên bản k ám n    m    n tr ờn , lờ  

k a  của bị    , vật c ứn  đ  t u   ữ v  các t   l  u, c ứn  cứ k ác có tron   ồ 

sơ vụ án. Hộ  đồn  xét xử có đủ cơ sở để kết luận: k oản  17   ờ n    

03/12/2023, t   k u c ứa vật l  u của C n  t  cổ p  n x  m n    T G, có địa 

c ỉ t   t  n B L, xã T N,  u  n   L;  ê   n   đ  t ực    n   n  v  trộm cắp 80 

đo n dâ  cáp đ  n    áp lõ  đồn  d   n ắn k ác n au có tổn  c  ều d   l  

5.925,5 cm, tổn  trọn  l ợn  220 k ; tron  đó trọn  l ợn  của đồn  l  215,5 

k , trị   á 43.035.350 đồn  của C n  t  cổ p  n x  m n    T G. 

H n  v  nêu trên của bị cáo đ  p  m v o tộ  “ rộm cắp t   sản”, tộ  p  m 

v   ìn  p  t đ ợc qu  địn  t   k oản 1   ều 173 Bộ luật  ìn  sự. Quan đ ểm 

tru  tố của    n k ểm sát n ân dân  u  n   an    êm đố  vớ  bị cáo là hoàn 

to n đún  n  ờ , đún  tộ , đún  p áp luật. 

 Hành vi p  m tộ  của bị cáo l  n u    ểm c o x   ộ ,   n  v  đó đ  trực t ếp xâm 

p  m đến qu ền sở  ữu về t   sản của n  ờ  k ác m  qu ền n   đ ợc p áp luật bảo 

v   â  mất trật tự trị an trên địa b n, ản    ởn  xấu đến tìn   ìn  trị an. Do đó Hộ  

đồn  xét xử t ấ  c n ra bản án n   êm k ắc t ơn  xứn    n  v  p  m tộ  của bị 

cáo. 

 [3]  ề n ân t ân bị cáo v  các tìn  t ết t n  nặn ,   ảm n ẹ trác  n   m 

 ìn  sự: 

 ề n ân t ân: bị cáo l  n  ờ  có n ân t ân xấu đ  bị xét xử về tộ  trộm cắp 

t   sản (đ  đ ợc xóa án tích) n  n  Hộ  đồn  xét xử cũn  xem xét đến  ếu tố n   

k   l ợn   ìn . 

Về tình tiết t n  nặng: bị cáo không phải chịu tình tiết t n  nặng trách 

nhi m hình sự n o qu  định t i khoản 1   ều 52 Bộ luật hình sự. 

 ề tìn  t ết   ảm n ẹ: quá trìn  đ ều tra xác cũn  n   t   p  ên tòa bị cáo 

đ  t  n  k ẩn k a  báo,  n n n  ố  cả  về   n  v  p  m tộ  của bản t ân, nên 

đ ợc   ởn  tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự qu  địn  t   đ ểm s k oản 1 

  ều 51 Bộ luật  ìn  sự. Ngoài ra n  ờ  đ   d  n t eo ủ  qu ền của bị     x n 

  ảm n ẹ  ìn  p  t c o bị cáo; bị cáo có  o n cản  k n  tế k ó k  n, có bố đẻ 

(ông  ê   n H) l  n  ờ  có c n  đ ợc     n ớc tặn  Huân c  ơn  c  ến c n  

  n  ba nên Hộ  đồn  xét xử xem xét c o bị cáo đ ợc   ởn  tìn  t ết   ảm n ẹ 

qu  địn  t   k oản 2   ều 51 của Bộ luật Hìn  sự. Cân n ắc tín  c ất, mức độ 

n u    ểm của   n  v  p  m tộ , các tìn  t ết t n  nặn ,   ảm n ẹ trác  n   m 

 ìn  sự, bị cáo đ  từn  bị xét xử về   n  v  trộm cắp t   sản n  n  k  n  lấ  

đó l m b    ọc m  l   t ếp tục p  m tộ  t ể    n sự co  t  ờn  p áp luật. Do đó 

Hộ  đồn  xét xử xét t ấ : c n t  ết p ả  các  l  bị cáo ra k ỏ  x   ộ  một t ờ  

  an n ằm r n đe   áo dục, cả  t o bị cáo trở t  n  c n  dân l ơn  t   n, đồn  

t ờ  có tác dụn  p òn  n ừa c un  tron  cộn  đồn . 
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 ề  ìn  p  t bổ sun : xét t ấ     n t   bị cáo có  o n cản  k n  tế khó 

k  n đ ợc c ín  qu ền địa p  ơn  xác n ận nên m  n  ìn  p  t bổ sun  l  

p  t t ền c o bị cáo. 

[4]  ề trác  n   m dân sự: 

Sau k   n ận l   80 đo n dâ  cáp đ  n    áp lõ  đồn  C n  t  cổ p  n x  

m n    T G k  n   êu c u bị cáo p ả  bồ  t  ờn  về trác  n   m dân sự, nên Hộ  

đồn  xét xử k  n    ả  qu ết. 

[5]  ề xử lý vật c ứn :  

-  ố  vớ  80 đo n dâ  cáp đ  n lõ  đồn  có độ d   n ắn k ác n au; Cơ quan 

Cản  sát đ ều tra đ  trả l   c o bị     nên k  n  đặt ra xem xét   ả  qu ết. 

-  ố  02 đo n dâ  cáp đ  n, 01 mản    ẻ t u   ữ tron  quá trìn  k ám 

n    m    n tr ờn , k  n  có   á trị sử dụn , C n  t  cổ p  n x  m n    T G 

k  n  n ận l   02 đo n dâ  cáp đ  n trên nên c n tịc  t u t êu  ủ  l  đún  p áp 

luật. 

-  ố  vớ  c  ếc xe m  t  xe mô tô BKS 37L1 - 383…, quá trìn  đ ều tra 

xác địn  đâ  l  t   sản c un  của bị cáo v  vợ l  c ị Bù    ị  , tu  n  ên bị cáo đ  

sử dụn  c  ếc xe n   l m p  ơn  t  n p  m tộ , nên c n tịc  t u, nộp n ân sác  

    n ớc.  

[6]  ề án p í: bị cáo p ả  nộp án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  địn  của 

p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1.  ề  ìn  sự: c n cứ k oản 1 đ ều 173; đ ểm s  k oản 1, k oản 2   ều 51; 

  ều 38;   ều 47 của Bộ luật Hìn  sự. Các   ều 106; 136; 331; 333 Bộ luật  ố 

tụn   ìn  sự.    ị qu ết số 326/2016/UB  QH14 n    30/12/2016 của Ủ  

ban t  ờn  vụ Quốc  ộ . 

 u ên bố: bị cáo  ê   n   p  m tộ  “ rộm cắp t   sản”. 

 - Xử p  t bị cáo  ê   n   12 (m ờ   a ) tháng tù. T ờ    n c ấp   n   ìn  

p  t tù tín  từ n    bị bắt đ  t     n  án; đ ợc trừ t ờ    an bị t m   ữ từ n    

04/12/2023 đến n    13/12/2023  

    n  ìn  p  t bổ sun  đố  vớ  bị cáo.  

2. Xử lý vật c ứn : tịc  t u t êu  ủ  02 đo n dâ  cáp đ  n, 01 mản    ẻ.  ịc  

t u, nộp n ân sác      n ớc c  ếc xe m  tô BKS 37L1 - 383… kèm t eo   ấ  

đ n  ký xe (c   t ết vật c ứn  n   tron  B ên bản   ao, n ận đồ vật, t   l  u, vật 

c ứn  n    16/02/2024   ữa Cơ quan CS   - C n  an  u  n   an    êm vớ  C   

cục       n  án dân sự  u  n   an    êm). 
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3. Án p í: buộc bị cáo  ê   n   p ả  nộp 200.000đ (Ha  tr m n  ìn đồn ) 

án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

4. Qu ền k án  cáo đố  vớ  bản án: bị cáo, bị     đ ợc qu ền k án  cáo 

tron    n 15 n   , kể từ n    tu ên án. Riêng n  ờ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên 

quan vắn  mặt đ ợc qu ền k án  cáo bản án tron    n 15 n   , kể từ n    n ận 

đ ợc bản án  oặc từ n    bản án đ ợc n êm  ết. 

5. Qu ền  êu c u t     n  án, n  ĩa vụ t     n  án, t ờ     u  êu c u t     n  

án: tr ờn   ợp bản án đ ợc t     n  t eo qu  địn  t     ều 2  uật       n  án dân 

sự t ì n  ờ  đ ợc t     n  án dân sự, n  ờ  p ả  t     n  án dân sự có qu ền t ỏa 

t uận t     n  án, qu ền  êu c u t     n  án, tự n u  n t     n  án  oặc bị c ỡn  

c ế t     n  án t eo qu  địn  t   các đ ều 6, 7 v  9  uật       n  án dân sự; t ờ  

   u t     n  án đ ợc t ực    n t eo qu  địn  t     ều 30  uật       n  án dân sự./. 

Nơi nhận: 

-  A D  ố  cao 
-  A D tỉn  H   am; 

-  KS D tỉn  H   am; 

-  KS D  u  n   an    êm; 

- Cơ quan CS  - C n  an  u  n   an    êm; 

- C   cục  HA DS  u  n   an    êm; 

- Sở    p áp tỉn  H   am; 

- Cổn  t  n  t n đ  n tử của  òa án; 

- Bị cáo; 

- Bị    ; 

-    ờ  có qu ền lợ , n  ĩa vụ l ên quan đến 

vụ án: 

-   u  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Văn Cảnh 

 


